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Tßa ¸n nh©n d©n 

HuyÖn §«ng Anh 

Thµnh phè Hµ Néi 

       
Sè:08/2020/Q§ST - VDS 

 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

                                                        
 

             §«ng Anh, ngµy 13 th¸ng 01 n¨m 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn §«ng Anh - Thµnh phè Hµ Néi  

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Thịnh Quang Thắng 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Hải Yến 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội tham 

gia phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 01 năm 2020 , tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

183/2019/TLST- VDS, ngày 02 tháng 10 năm 2019 về việc Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải 

quyết việc dân sự số 01/2020/QĐST- VDS ngày 03 tháng 01 năm 2020, gồm 

những người tham gia tố tụng sau đây: 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Hữu Y, sinh năm 

1960; Địa chỉ: Thôn K, xã U, huyện Đ, Hà Nội. Có mặt 

2. Người có quyền, lợi ích liên quan:  

- Anh Nguyễn Hữu C, sinh năm 1988; Địa chỉ: Thôn K, xã U, huyện Đ, Hà Nội  

- Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1961; Địa chỉ: Thôn K, xã U, huyện Đ, Hà Nội (là 

mẹ đẻ anh C); Có mặt 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

* Theo đơn yêu cầu ngày 17/9/2019 và các lời khai tiếp theo, ông Nguyễn 

Hữu Y trình bày: 

Ông và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1961 xây dựng gia đình với nhau từ năm 

1985 và có 02 người con chung là anh Nguyễn Hữu K, sinh năm 1986, Nguyễn 

Hữu C, sinh năm 1988. Hiện gia đình ông đều sinh sống ổn định tại thôn K, xã U, 

huyện Đ, Hà Nội. Gia đình ông họ hàng nội ngoại 3 đời không có ai bị bệnh tâm 

thần. 
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Đối với con chung là Nguyễn Hữu C từ khi sinh ra đã bị chậm phát triển về 

thể chất và bị câm điếc không thể nghe và nói được. Khi đến tuổi đi học anh C 

không nghe, nói được, không nhận thức được mọi việc xung quanh mình nên 

không thể đi học. Đồng thời mọi hoạt động, sinh hoạt đều của anh C phải có người 

phục vụ mà không thể tự chăm sóc cho bản thân. Gia đình ông luôn phải bên cạnh 

và có khi phải nhốt lại vì thi thoảng anh C còn có những hành động không bình 

thường. Hiện nay, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật, sùi bọt mép. Anh C đã lớn 

nhưng vẫn không thể nhận thức hay làm được những việc cơ bản cho bản thân như 

tự đánh răng, hay rửa mặt, ăn cơm thì bốc rồi có khi ném khắp nơi. Ngoài ra, thi 

thoảng anh C còn bỏ nhà đi lang thang khiến cho gia đình phải đi tìm kiếm khắp 

nơi. Mọi hoạt động của anh C đều phải có người bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ. 

 Tại kết luận giám định số 155/2019/GĐSKTT ngày 19/12/2019 của Viện 

pháp y tâm thần Trung Ương đã kết luận: Tại thời điểm giám định anh C bị chậm 

phát triển tâm thần nặng. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có 

mã số F72. Anh C mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Do liên quan công việc gia đình nên ông làm đơn yêu cầu đề nghị Tòa án 

xem xét tuyên bố con trai ông là Nguyễn Hữu C bị mất năng lực hành vi dân sự. 

* Bà Nguyễn Thị T trình bày: Bà nhất trí với quan điểm và lời khai của ông 

Nguyễn Hữu Y. Bà không bổ sung gì thêm. Bà đề nghị Tòa án xem xét tuyên bố 

con trai bà là Nguyễn Hữu C bị mất năng lực hành vi dân sự và cử ông Nguyễn 

Hữu Y là người giám hộ cho anh C. 

Tại phiên họp hôm nay người yêu cầu là ông Nguyễn Hữu Y, bà Nguyễn Thị 

T vẫn giữ nguyên yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối với anh C và 

cử ông là Nguyễn Hữu Y là người giám hộ cho anh C. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội phát 

biểu ý kiến: 

 -Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Tòa án đã thực hiện đúng các quy định 

pháp luật về thủ tục giải quyết việc dân sự theo quy định từ Điều 361 đến Điều 369 

Bộ luật tố tụng dân sự cũng như thực hiện thu thập chứng cứ đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật. 

 -Về nội dung: Sau khi đánh giá, phân tích nội dung việc dân sự, đại diện 

Viện kiểm sát đã đi đến kết luận và đề nghị: Căn cứ Điều 22, 53 Bộ luật dân sự 

chấp nhận yêu cầu của đương sự là tuyên bố anh Nguyễn Hữu C mất năng lực hành 

vi dân sự và cử ông Nguyễn Hữu Y là người giám hộ cho anh C. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội nhận định: 
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[1] Về tố tụng: Ông Nguyễn Hữu Y yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi 

dân sự đối với anh C và cử ông Nguyễn Hữu Y là người giám hộ cho anh C. Anh C 

hiện đang cư trú tại Thôn K, xã U, huyện Đ, Hà Nội. Do đó, căn cứ vào Khoản 1 

Điều 27, khoản 2 Điều 35, khoản 1 Điều 39, Bộ luật tố tụng dân sự yêu cầu của ông 

Y là yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự và thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh. 

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu của ông Nguyễn Hữu Y về tuyên bố mất năng 

lực hành vi dân sự đối với anh C và cử ông Nguyễn Hữu Y là người giám hộ cho 

anh C. Căn cứ vào các tài liệu ông Y giao nộp cho Tòa án là Đơn xin xác nhận của 

ông Y có xác nhận của UBND xã U; Bản sao giấy khai sinh của anh C; Bản sao sổ 

hộ khẩu gia đình ông Y, sơ yếu lý lịch của anh C; Sau khi Tòa án thụ lý đơn yêu 

cầu của ông Y, Tòa án đã tiến hành xác minh tại địa phương, tại hàng xóm liền kề 

với gia đình ông Y là ông Nguyễn Văn H và ông Nguyễn Hữu Đ, tại Trung tâm y tế 

xã U, huyện Đ. Ngày 18/10/2019, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh đã ra Quyết 

định trưng cầu giám định về việc giám định sức khỏe tâm thần đối với anh C tại 

Viện pháp y tâm thẩn Trung Ương. Tại kết luận giám định số 155/2019/GĐSKTT 

ngày 19/12/2019 của Viện pháp y tâm thần Trung Ương đã kết luận: Tại thời điểm 

giám định anh C bị chậm phát triển tâm thần nặng. Theo phân loại bệnh quốc tế lần 

thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F72. Anh C mất khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi. 

Như vậy, Kết luận giám định số 155 ngày 19/12/2019 của Viện pháp y tâm 

thần Trung Ương phù hợp với các tài liệu chứng cứ ông Y xuất trình và xác minh 

của Tòa án tại địa phương. Do đó có đủ cơ sở kết luận anh C mất khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi và yêu cầu ông Y tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự 

đối với anh Nguyễn Hữu C là có căn cứ nên được Tòa án chấp nhận theo quy định 

tại Điều 22 Bộ luật dân sự. 

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, Hà Nội có 

căn cứ và phù hợp với nhận định của Tòa án. 

[3] Đối với yêu cầu của ông Y cử ông là người giám hộ cho anh C: anh C có 

bố là ông Nguyễn Hữu Y và mẹ là bà Nguyễn Thị T. Anh C chưa có vợ, con. Ông 

Y là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, bà T cũng nhất trí đề nghị Tòa án cử 

ông Y là người giám hộ cho anh C. Vì vậy, yêu cầu của ông Y cử ông là người 

giám hộ cho anh C là có căn cứ phù hợp với Điều 53 Bộ luật dân sự. 

[4] Về lệ phí việc dân sự: Do ông Y phải chịu lệ phí dân sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

[5] Về quyền kháng cáo: Ông Y có quyền kháng cáo quyết định này trong 

hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.   

QUYẾT ĐỊNH: 
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- Căn cứ vào:  

+ Điều 22, 53 Bộ luật dân sự;  

+ Khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 35, khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 149, 

361, 370, 371, 376, 377 và 378 Bộ luật tố tụng dân sự. 

+ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của ông Nguyễn Hữu Y về việc yêu cầu tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự đối với anh Nguyễn Hữu C, sinh năm 1988 

(anh C là con ông Y); Địa chỉ nơi cư trú:  thôn K, xã U, huyện Đ, Hà Nội.  

2. Cử ông Nguyễn Hữu Y, sinh năm 1960 (là bố đẻ anh C); Cư trú:  thôn K, 

xã U, huyện Đ, Hà Nội là người giám hộ cho anh Nguyễn Hữu C. 

3. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: 300.000 đồng, do ông Nguyễn Hữu 

Y phải chịu cả nhưng được trừ vào số tiền lệ phí đã nộp theo Biên lai thu tiền số 

AA/2017/0008947 ngày 02/10/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông 

Anh. Ông Y đã nộp đủ lệ phí việc dân sự sơ thẩm. 

4.Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Ông Y, bà T có quyền kháng cáo quyết 

định này trong hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện kiểm sát cùng 

cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra 

quyết định. Viện kiểm sát cấp trên có quyền kháng nghị quyết định này trong hạn 

15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định 

  
N¬i nhËn: 

- Đ­¬ng sù. 
- VKSND huyÖn §«ng Anh  
- L­u hå s¬ vô ¸n. 
 

                            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP                   

 

 

 

 

                                            Thịnh Quang Thắng 

  

 

    


